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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Đa Phúc 25 161 2 159 20 179 5 5 35.8 182 5 5 36.4 165 5 5 33 188 5 5 37.6 214 5 5 42.8 928 25 37.1 928 25 100%

2 Hưng Đạo 28 203 27 176 1 177 5 5 35.4 181 5 5 36.2 211 6 6 35.2 225 6 6 37.5 221 6 6 36.8 1015 28 36.3 1015 28 100%

3 Anh Dũng 20 148 33 115 25 140 4 4 35 140 4 4 35.0 136 4 4 34 150 4 4 37.5 142 4 4 35.5 708 20 35.4 708 20 100%

4 Hải Thành 29 80 12 68 67 135 4 4 33.8 186 6 6 31.0 155 4 4 38.8 181 5 5 36.2 214 7 7 30.6 871 26 33.5 871 26 100%

5 Hòa Nghĩa 27 220 35 185 5 190 6 6 32 187 5 5 37.4 164 5 5 32.8 217 6 6 36.2 224 5 5 44.8 982 27 36.4 982 27 100%

6 Tân Thành 20 80 8 72 20 92 3 3 31 99 3 3 33.0 92 3 3 30.7 125 3 3 41.667 102 3 3 34.0 510 15 34.0 510 15 100%

149 892 117 775 138 913 27 27 33.815 975 28 28 34.8 923 27 27 34.2 1086 29 29 37.448 1117 30 30 37.2 5014 141 35.6 5014 141 100%
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Cộng:

3. Đa Phúc: DSĐT : 161:

- Chuyển đi: 02 ( ngoài quận: 02)

- Chuyển đến : 20 (Hưng Đạo: 08; Hoà Nghĩa: 01; ngoài quận: 11)

- Tổng tuyển lớp 1: 179 

- Số trẻ 6 tuổi trên địa bàn phường vào lớp 1: 161/161 đạt 100%

Số 
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HS/
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Lớp 1

Học sinh lớp 1:

1. Hòa Nghĩa: DSĐT lớp 1: 220

 - Chuyển đi: 35 ( Hải Thành: 29; Tân Thành: 01; Đa Phúc: 01; Ngoài quận: 04);  Chuyển đến: 05 ( Ngoài quận: 05) ;

- Tổng tuyển lớp 1: 190

- Số trẻ 6 tuổi trên đại bàn phường vào lớp 1: 220/220 đạt 100%

2. Hưng Đạo: DSĐT:203

- Chuyển đi: 27 ( Anh Dũng: 18; Đa Phúc: 08; Hải Thành: 01); Chuyển đến: 01 (Anh Dũng: 01)

- Tổng tuyển lớp 1: 177

- Số trẻ 6 tuổi trên đại bàn phường vào lớp 1: 203/203 đạt 100%

4. Hải Thành: DSĐT: 80:

- Chuyển đi: 12 (Anh Dũng: 01; ngoài quận: 11)

- Chuyển đến: 67 ( Anh Dũng: 10; Hưng Đạo: 01; Hòa Nghĩa: 29: Tân Thành: 04; ngoài quận: 23)

- Tổng tuyển lớp 1: 135

- Số trẻ 6 tuổi trên địa bàn phường vào lớp 1: 80/80 đạt 100%

5. Anh Dũng: DSĐT lớp 1: 148

- Chuyển đi: 33 ( Hải Thành: 10; Hưng Đạo: 01; Tân Thành: 01; ngoài quận: 21);

-  Chuyển đến: 25 ( Hưng Đạo: 18; Hải Thành: 01; Hoà Nghĩa: 01; ngoài quận: 05)

- Tổng tuyển lớp 1: 140

- Số trẻ 6 tuổi trên đại bàn phường vào lớp 1: 148/148 đạt 100%

6. Tân Thành: DSĐT lớp 1: 80:

- Chuyển đi: 08 (Hải Thành: 04;Hoà Nghĩa: 01; Anh Dũng: 01;  ngoài quận: 02); 

- Chuyển đến: 20 (Hải Thành: 01;  Hòa Nghĩa: 02; Anh Dũng: 01; ngoài quận: 16)

- Tổng tuyển lớp 1: 92

- Số trẻ 6 tuổi trên đại bàn phường vào lớp 1:80/80 đạt 100%
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